
NGÀY THI: 20/10/2024

STT SBD HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
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GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC
NƠI SINH

1 TNMT.TQ.201024-001 Vũ Tuấn Anh 15.11.2002 Nam Kinh Nam Định

2 TNMT.TQ.201024-002 Trần Trang  Anh 30.07.2003 Nữ Kinh Sóc Sơn 

3 TNMT.TQ.201024-003 Lê Ngọc Anh 23.04.2003 Nam Kinh Hà Nội

4 TNMT.TQ.201024-004 Nguyễn Thị Vân Anh 23.01.2002 Nữ Kinh Thái Bình

5 TNMT.TQ.201024-005 Ngô Thị Ngọc Ánh 07.06.1996 Nữ Kinh Bắc Ninh 

6 TNMT.TQ.201024-006 Phạm Linh Chi 10.09.2003 Nữ Kinh Quảng Ninh

7 TNMT.TQ.201024-007 Lê Phương Dung 09.06.2003 Nữ Kinh Nghệ An

8 TNMT.TQ.201024-008 Nguyễn Tuấn  Dương 29.12.2003 Nam Kinh Hà Nội

9 TNMT.TQ.201024-009 Phạm Thị Ánh Đào 15.08.2003 Nữ Kinh Thanh Hoá

10 TNMT.TQ.201024-010 Hoàng Thị  Giang 03.05.2002 Nữ Kinh Thanh Hoá

11 TNMT.TQ.201024-011 Nguyễn Bùi Tố Như 09.05.2003 Nữ Kinh Tuyên Quang

12 TNMT.TQ.201024-012 Nguyễn Thị Thu Hà 22.10.2003 Nữ Kinh Hưng Yên

13 TNMT.TQ.201024-013 Nguyễn Thị Bích Hạnh 14.03.2003 Nữ Kinh Quảng Ninh

14 TNMT.TQ.201024-014 Trần Thị Hằng 24.11.2003 Nữ Kinh Nghệ An

15 TNMT.TQ.201024-015 Lê Minh Hiếu 10.12.2002 Nam Kinh Hà Nội

16 TNMT.TQ.201024-016 Lê Thị Hoa 14.06.2002 Nữ Kinh Thanh Hóa

17 TNMT.TQ.201024-017 Bùi Thị Phong Hoa 08.05.2003 Nữ Kinh Hải Dương

18 TNMT.TQ.201024-018 Phạm Văn  Hoàn 04.06.2002 Nam Kinh Ninh Bình

19 TNMT.TQ.201024-019 Lê Văn  Hùng 08.12.2003 Nam Kinh Tây Ninh 

20 TNMT.TQ.201024-020 Nguyễn Thị Thu  Huyền 14.01.2003 Nữ Kinh Hà Tây

21 TNMT.TQ.201024-021 Nguyễn Thu  Hương 24.08.2003 Nữ Kinh Vĩnh Phúc

22 TNMT.TQ.201024-022 Cao Thị Lê Na 23.06.2002 Nữ Kinh Thanh Hóa

23 TNMT.TQ.201024-023 Vũ Thị Phương Liên 24.02.2003 Nữ Kinh Hải Phòng

24 TNMT.TQ.201024-024 Nguyễn Khánh  Linh 02.09.2003 Nữ Kinh Thanh Hoá

25 TNMT.TQ.201024-025 Đỗ Khánh  Linh 16.09.2003 Nữ Kinh Hải Dương 

Ấn định danh sách có: 25 thí sinh./.
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